
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 2, Thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI TUẤN KIỆT

0109447163

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết :
 - Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; 
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt; 
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; 
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;

2220

2. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

3. Thu gom rác thải không độc hại 3811

4. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 

3812

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý chất thải nguy hại

3822

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng nhà không để ở 4102

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động dò mìn)

4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI TUẤN KIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN KIET TRANSPORTATION TM&DV 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác, cụ thể: Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa 
tự động, Dây dẫn chống sét, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm 
thanh, Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.
- Lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330

15. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)
Chi tiết:
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ khác. 

4511

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
-  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
-  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế ;
- Cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659
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17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu. 
- Kinh doanh hóa chất ;
(không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)

4669

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm hoặc 
đường sắt trên cao
- Vận tải hành khách bằng taxi ;
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
- Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô

4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
-  Vận tải hàng hóa bằng ô tô ;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng).
 - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác. 
- Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ.

4933(Chính)

21. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 

5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Dịch vụ Logistics 

5229
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1.900.000.000 VNĐ

25. Cho thuê xe có động cơ 7710

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch
Chi tiết :
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa ;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074026328
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 2, Thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 2, Thôn Thanh Hà, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ VĂN THỨC Nam

01/11/1974 Kinh Việt Nam

26/11/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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